
KHOẢN 

THU
STT NỘI DUNG THU

HỌC SINH NHÀ TRẺ

( từ 19-36 tháng)

HỌC SINH MẪU GIÁO 

( từ 3 đến 6 tuổi)

Thu học 

phí

(Theo quy 

định)

1 Học phí 200.000 đ/trẻ/tháng

Mẫu giáo (5-6 tuổi)

Miễn học phí

Mẫu giáo 3-4 tuổi và 4-5 tuổi

(160.000 đ/trẻ/tháng)

2 Tiền ăn (trưa- xế) 40.000 đ/trẻ/ngày x 20 ngày = 800.000 đ 40.000 đ/trẻ/ngày x 20 ngày = 800.000 đ

3 Tiền ăn sáng 20.000 đ/trẻ/ngày x 20 ngày = 400.000 đ 20.000 đ/trẻ/ngày x 20 ngày = 400.000 đ

4 Tiền nước uống 17.000 đ/trẻ/tháng 17.000 đ/trẻ/tháng

Thu tháng 02 năm 2025

Thu hỗ trợ 

cho cá 

nhân học 

sinh

       Căn cứ Nghị định số 12/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân Tp. HCM Quy định mức học phí đối với GDMN, GDPT 

công lập từ năm học 2024-2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn Tp HCM; Nghị quyết số 13/2024/NQ-HĐND ngày 16/7/2024 quy định các khoản 

thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Tp HCM từ 

năm học 2024-2025;

       Căn cứ công văn số 5307/SGDĐT-KHTC ngày 26 tháng 8 năm 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đề xuất các khoản thu chuẩn bị năm học 

2024- 2025; Công văn số 869/PGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng kế hoạch hoạt động, dự toán thu- 

chi và đề xuất mức thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục và các khoản thu khác năm học 2024- 2025;

      Trường Mầm non Phường 14 thực hiện các khoản tháng 02/2025, cụ thể các khoản thu như sau:

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG MẦM NON PHƯỜNG 14 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 17/TB-MNP14 Quận 10, ngày 04 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO



5 Vẽ (Tạo hình)

90.000đ/trẻ /tháng

(Nhóm 25-36 tháng: theo nhu cầu PHHS đăng 

ký)

Nhóm 19-24 tháng không tham gia học 

năng khiếu

90.000đ/trẻ /tháng

6 Thể dục nhịp điệu

90.000đ/trẻ /tháng

(Nhóm 25-36 tháng: theo nhu cầu PHHS đăng 

ký)

Nhóm 19-24 tháng không tham gia học 

năng khiếu

90.000đ/trẻ /tháng

7
Học ngoại ngữ sử dụng phần mềm 

bổ trợ, có giáo viên bản ngữ
Không tham gia 220.000đ/trẻ /tháng

8
Tiền tổ chức phục vụ,

quản lý và vệ sinh bán trú
500.000 đ/trẻ/tháng 500.000 đ/trẻ/tháng

9 Tiền tổ chức phục vụ ăn sáng 220.000 đ/trẻ/tháng 220.000 đ/trẻ/tháng

Nhóm 25-36 tháng

2.317.000 đ/trẻ 
(Hai triệu ba trăm mười bảy ngàn đồng)

MG 5-6 TUỔI

2.337.000 đ/trẻ

(Hai triệu ba trăm ba mươi bảy ngàn đồng)

Nhóm 19-24 tháng

2.137.000 đ/trẻ 
(Hai triệu một trăm ba mươi bảy ngàn đồng)

MG 3-4 TUỔI VÀ MG 4-5 TUỔI

2.497.000 đ/trẻ
(Hai triệu bốn trăm chín mươi bảy ngàn đồng)

     Ghi chú:              

Phan Thị Hòa

Phụ huynh đóng các khoản thu tháng 02/2025 qua app, từ ngày 04/02 đến ngày 28/02/2025. Chân thành cám ơn quý phụ huynh đã phối hợp với nhà 

trường để chăm sóc giáo dục trẻ. 

HIỆU TRƯỞNG

Thu dịch 

vụ phục vụ 

cho hoạt 

động bán 

trú

TỔNG TIỀN

Các khoản 

thu phục 

vụ cho hoạt 

động giáo 

dục ngoài 

giờ học 

chính khóa
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